
 1  

        UBND THÀNH PHỐ TRÀ VINH 

     PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                 Số:  ….  /DS-PGDĐT                                                     Thành phố Trà Vinh, ngày    …     tháng  …  năm  2022 
 
 

BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT CẤP THÀNH PHỐ 
DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC – NĂM HỌC 2022 – 2023 

 

STT TÊN DỰ ÁN HỌ TÊN  
HỌC SINH/LỚP 

Trường 
THCS 

GK 1 GK 2 GK 3 GK 4 BQ XẾP  
GIẢI 

1 Máy lọc không khí bằng 
năng lượng mặt trời 

Lê Quốc Huy 
Lý Tự 
Trọng 

66 65 65 65 65.25 KK 

2 Máy hút bụi bằng năng 

lượng mặt trời 
Ngô Tiến Nguyên 

Lý Tự 

Trọng 
55 53 55 54 54.25  

3 
Hệ thống lọc nước tinh 
khiết 

Huỳnh Bảo Thiên Quân 
Lê Kiến Quốc 

Lý Tự 
Trọng 

53 51 57 55 54.00  

4 
Quá trình sản xuất tinh 

dầu sả với cuộc sống 

Trần Ngọc Trâm Anh 

Huỳnh Thảo Vy 

Lý Tự 

Trọng 
65 64 65 65 64.75 KK 

5 
Tái chế ống hút nhựa 
làm mô hình đột biến 

ADN 

Mai Thân Thiên Hương 

Lý Tự 
Trọng 53 52 55 53 53.25  

6 
Tuổi trẻ học đường nói 

không với thuốc lá 
Trần Kiều Hân 

Lý Tự 

Trọng 
79 78 72 76 76.25 III 

7 

Tạo nước rửa chén an 

toàn, hiệu quả từ hợp 

chất tự nhiên. 

Đặng Trương Gia Hân 

Nguyễn Trần Bá Thuận 

Nguyễn 
Thị Minh 

Khai 
65 64 65 64 64.50 KK 

8 
Dụng cụ hút bụi mini 

bằng chai nhựa 

Võ Châu Thành Đạt 

Trần Thiên Tứ 

Nguyễn 

Thị Minh 
Khai 

54 53 54 54 53.75  
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9 
Mô hình tàu cứu hộ 

không người lái 

Võ Đăng Khoa 

Lâm Tấn Tài 

Nguyễn 

Thị Minh 
Khai 

53 52 55 53 53.25  

10 
Tâm lí học sinh ở lứa 
tuổi vị thành niên. 

Huỳnh Ngọc Linh 

Nguyễn Bảo Khánh 

Trần 

Quốc 
Tuấn 

67 66 66 67 66.50 KK 

11 

Nhận thức của học sinh 
THCS đối với di sản 
văn hóa địa phương tỉnh 

Trà Vinh 

Nguyễn Phạm Minh 
Quyền 

Trần 
Quốc 
Tuấn 56 55 55 56 55.50  

12 
Mô hình dọn rác trên 
sông 

Dương Nguyễn Hiền 

Nhân 

Châu Khánh Ngọc 

Đinh Khang 

Trần 

Quốc 
Tuấn 

54 53 55 54 54.00  

13 
Máy ấp trứng gia cầm 
sử dụng trong gia đình 

Lê Phạm Nhật Anh 

Trần 
Quốc 

Tuấn 

55 54 54 55 54.50  

14 
Bầu đất hút khí cacbon 
đioxit 

Trần Phan Đăng Khoa 
Lữ Thiên Nghi 

Trần 
Quốc 

Tuấn 

94 93 92 90 92.25 I 

15 
Làm hồ cá bơm nước tự 
động mà không cần 

dùng điện. 

Lưu Thảo Linh Nguyễn 
Huỳnh Uyển Mi 

Minh Trí 
/ / / /  

Không  
dự thi 

16 

Vấn nạn bắt nạt trên 
mạng xã hội tại địa bàn 

tỉnh Trà Vinh và cách 
ngăn chặn 

Bùi Như Huỳnh 

Võ Ngọc Tuyết Trang 

Minh Trí 

88 87 82 86 85.75 II 

17 Sử dụng dịch chiết một Nguyễn Trí Dũng Minh Trí 53 52 55 53 53.25  
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số loài thực vật để xua 

đuổi và diệt côn trùng. 

Ngô Huyền Trân 

Diệp Hồng Lê 

Trần Tuấn Tài 

18 
Chế tạo giấy lót chuột 
và giấy lọc từ cây lục 

bình. 

Võ Thanh Ngân 
Thạch Thị Ry Tha 

Trần Phú 
65 64 65 66 65.00 KK 

19 
Mô hình rào chắn an 
toàn giao thông trong 

trường học. 

Nguyễn Thị Lan Anh 
Lâm Thị Mỹ Hạnh 

Trần Phú 
54 54 57 56 55.25  

20 

Tác hại của việc đam 
mê game online đối với 

học sinh trung học cơ sở 
Trần Phú 

Phan Ái Nhi 

Trần Tuệ Mẫn 

Trần Phú 

69 68 68 67 68 KK 

21 
Phân biệt bột nghệ thật 
và bột nghệ giả. 

Nguyễn Hoàng Hải 

Lê Anh Hào 

Phan 
Châu 
Trinh 

51 51 55 53 52.50  

 
 - Tổng cộng: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba và 06 giải khuyến khích. 

 - Chọn 09 dự án dự thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh. 
 
Nơi nhận:                                                                                                                                                KT. TRƯỞNG PHÒNG 

- LĐ, CV Phòng GDĐT;                                                                                                                            PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
- Các trường THCS trực thuộc; 
- Lưu: VT,  THCS. 

 
 
 

                                                                                                                                              
                                                                                                                                            Trịnh Thanh Phong 
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